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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:
· Tiếng Việt: Ngôn ngữ lập trình R cho phân tích dữ liệu
· Tiếng Anh: R programming language for data analysis
Mã số học phần: 7080232
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), thời gian học 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết 35		Bài tập: 10		Thực hành 0 
       Thực tập: 0		Đồ án: 0		Tự học: 90
2. [bookmark: _GoBack]Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Hệ thống thông tin và Tri thức   
2.1. Giảng viên giảng dạy:				Mã giảng viên
1. Tạ Quang Chiểu				      0802-04
5. Vũ Lan Phương				      0802-09
2.2. Bộ môn: Hệ thống thông tin và Tri thức   
2.3. Khoa: Công nghệ thông tin
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 4080203 (Cơ sở lập trình), cơ sở dữ liệu (4080206)
4. Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên các kiến thức Phân tích và xử lý dữ liệu; sử dụng ngôn ngữ mã nguồn mở đó là ngôn ngữ R. Sinh viên cần nắm được những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ R, bao gồm factors, list và data frame,… Những kiến thức này sẽ giúp sinh viên bắt đầu công việc của một nhà phân tích dữ liệu. 
4.1. Giới thiệu ngôn ngữ R
4.2. “Văn phạm” ngôn ngữ R
4.3. Sử dụng R cho các tính toán đơn giản
4.4. Ứng dụng R giải quyết các trong các bài toán thống kê Tóm tắt nội dung học phần
4.5. Sử dụng R trong bài toán phân lớp, phân cụm, xử lý dữ liệu thiếu
5. Tóm tắt nội dung học phần
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ngôn ngữ R và ứng dụng nó trong phân tích và xử lý dữ liệu. Các kiến thức bao gồm:
· Giới thiệu căn bản về R
· Véc-tơ, ma trận, factors, data frames, Lists
· Các phương pháp phân tích dữ liệu
· Ứng dụng R trong các bài toán thống kê, phân lớp, phân cụm, xử lý dữ liệu
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu ngôn ngữ R
	3
	

	1.1
	Phần mềm mã nguồn mở R và ngôn ngữ R cho phân tích số liệu và thống kê
	
	4.1

	1.2
	Tải và cài đặt R vào máy tính
	
	

	1.3
	Khởi động và ngưng chạy R
	
	

	1.4
	Môi trường vận hành
	
	

	1.5
	Thực hành
	1
	

	Chương 2
	“Văn phạm” ngôn ngữ R
	4
	

	2.1
	Cú pháp ngôn ngữ R
	
	4.2

	2.2
	Cách đặt tên trong R
	
	

	2.3
	Nhập dữ liệu trong R
	
	

	2.4
	Câu hỏi và bài tập chương 2
	1
	

	Chương 3
	Sử dụng R cho các tính toán đơn giản
	13
	

	3.1
	Sử dụng R cho các phép tính véc tơ, ma trận
	
	4.3

	3.2
	Sử dụng R cho các phép tính Factors, Data frames, Lists
	
	

	3.3
	Tính toán xác suất và mô phỏng
	
	

	3.4
	Kiểm định giả thuyết và trị số R
	
	

	3.5
	Phân tích số liệu bằng biểu đồ
	
	

	3.6
	Câu hỏi và bài tập chương 3
	3
	

	Chương 4
	Ứng dụng R giải quyết các trong các bài toán thống kê
	15
	

	4.1
	Phân tích thống kê mô tả
	
	4.4

	4.2
	Phân tích hồi qui tuyến tính 
	
	

	4.3
	Phân tích phương sai 
	
	

	4.4
	Phân tích hồi qui logistic
	
	

	4.5
	Phân tích biến cố
	
	

	4.6
	Phân tích tổng hợp
	
	

	4.7
	Ước tính cỡ mẫu
	
	

	4.8
	Câu hỏi và bài tập chương 4
	3
	

	Chương 5
	Sử dụng R trong bài toán phân lớp, phân cụm, xử lý dữ liệu thiếu
	10
	

	5.1
	Các phương pháp xử lý dữ liệu thiếu
	
	4.5

	5.2
	Phân lớp dữ liệu với R
	
	

	5.3
	Phân cụm dữ liệu với R
	
	

	5.4
	Câu hỏi và bài tập chương 5
	2
	


 
7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập và thực hành
- Áp dụng phương pháp giảng dạy chủ động: dạy học theo hướng phát huy tích cực, chủ động và sáng tạo của người học.
· Chú trọng rèn luyện phương pháp tự học
· Phối hợp giữa học tập cá nhân với học tập hợp tác
· Vai trò của giảng viên trong giảng dạy chủ động là người hướng dẫn, tổ chức hoạt động
· Kết hợp đánh giá của giảng viên với tự đánh giá của sinh viên
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (60 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Nguyễn Văn Tuấn, Phân tích số liệu bằng R, Nhà xuất bản tổng hợp TP.HCM, 2018.
[2]. Nguyễn Văn Tuấn, Phân tích số liệu và biểu đồ bằng R, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2007.

Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1	Giới thiệu ngôn ngữ R
1.1. Phần mềm mã nguồn mở R và ngôn ngữ R cho phân tích số liệu và thống kê
1.2. Tải và cài đặt R vào máy tính
1.3. Khởi động và ngưng chạy R
1.4	Môi trường vận hành
	4
	
	2
	+ Đọc chương 2 tài liệu [1]; chương 2 tài liệu [2] 

	2
	Chương 2: “Văn phạm” ngôn ngữ R
2.1 Cú pháp ngôn ngữ R
2.2 Cách đặt tên trong R
2.3. Nhập dữ liệu trong R
2.4. Câu hỏi và bài tập chương 2
	6
	2
	
	+ Đọc chương 3 tài liệu [1]; chương 2 tài liệu [2] 

	3
	Chương 3: Sử dụng R cho các tính toán đơn giản
3.1. Sử dụng R cho các phép tính véc tơ, ma trận
3.2. Sử dụng R cho các phép tính Factors, Data frames, Lists
	8
	
	
	+ Đọc chương 3, 4, 5 tài liệu [1]; chương 5,6,8 tài liệu [2]


	4
	3.3. Tính toán xác suất và mô phỏng
3.4. Kiểm định giả thuyết và trị số R
	8
	
	
	+ Đọc chương 3, 4, 5 tài liệu [1]; chương 5,6,8 tài liệu [2]

	5
	3.5. Phân tích số liệu bằng biểu đồ
3.6. Câu hỏi và bài tập chương 3
	4
	2
	
	+ Đọc chương 3, 4, 5 tài liệu [1]; chương 5,6,8 tài liệu [2]

	6
	3.6. Câu hỏi và bài tập chương 3 (tiếp)
Chương 4. Ứng dụng R giải quyết các trong các bài toán thống kê
4.1. Phân tích thống kê mô tả
	

3
	4
	
	+ Đọc chương 3, 4, 5 tài liệu [1]; chương 5,6,8,9 tài liệu [2]



	7
	4.2. Phân tích hồi qui tuyến tính
4.3. Phân tích phương sai
	8
	
	
	+ Đọc chương 8,9 tài liệu [1]; chương 9,10,11,12,14 tài liệu [2]


	8
	4.4. Phân tích hồi qui logistic
4.5. Phân tích biến cố
	8
	
	
	+ Đọc chương 8,9 tài liệu [1]; chương 9,10,11,12,14 tài liệu [2]


	9
	4.6. Phân tích tổng hợp
4.7. Ước tính cỡ mẫu
4.8. Câu hỏi và bài tập chương 4
	5
	6
	
	+ Đọc chương 8,9 tài liệu [1]; chương 9,10,11,12,14 tài liệu [2]


	10
	Chương 5: Sử dụng R trong bài toán phân lớp, phân cụm, xử lý dữ liệu thiếu
5.1. Các phương pháp xử lý dữ liệu thiếu
5.2. Phân lớp dữ liệu với R
	8
	
	
	+ Đọc chương 9,15 tài liệu [2] 


	11
	5.3. Phân cụm dữ liệu với R
5.4. Câu hỏi và bài tập chương 5
	4
	4
	
	+ Đọc chương 9,15 tài liệu [2]

	12
	Ôn tập
	4
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